
          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA

DANH SÁCH TÀI SẢN THỰC HIỆN BÁN THANH LÝ
(Kèm theo Thông báo số            /TB-BHXH ngày 30/9/2022 của BHXH tỉnh Khánh Hòa)

Stt Tên sản phẩm Hiện trạng Năm sử
dụng

Đơn vị
tính

Số
lượng Đơn giá Thành tiền

1 Máy in Cannon 3300 Tại thời điểm thẩm
định giá: các tài sản
này đã hư hỏng, rỉ

sét, mục nát, không
có linh kiện thay thế
nên không thể sửa
chữa tái sử dụng

được, đang lưu kho
chờ thanh lý.

2013 Cái 5 50,000 250,000
2 Máy in Cannon 3300 2014 Cái 1 50,000 50,000
3 Máy in Cannon 3300 2015 Cái 5 50,000 250,000
4 Máy in HP LaserJet P2035 2013 Cái 7 50,000 350,000
5 Máy in HP LaserJet P2035 2016 Cái 1 50,000 50,000
6 Máy in HP LaserJet P2035 2017 Cái 1 50,000 50,000
7 Máy in Lazer 1160 2005 Cái 1 50,000 50,000
8 Máy in Lazer 1160 2013 Cái 2 50,000 100,000
9 Máy in Canon LBP 2900 2013 Cái 2 50,000 100,000
10 Máy in Canon Lazer 1210 2013 Cái 2 50,000 100,000
11 Máy in HP Laser 2014 2009 Cái 1 50,000 50,000
12 Máy in HP Office K530 2013 Cái 1 50,000 50,000
13 Máy in HP Lazer Jet 1102 2013 Cái 1 50,000 50,000

14 Máy in HP Lazer Jet Pro 400 2013 Cái 1 50,000 50,000

15 Máy in lazer canon LBP 6230 2017 Cái 2 50,000 100,000

16 Hệ thống Camera 2012 Cái 1 50,000 50,000
17 Hệ thống Camera 2016 Cái 4 50,000 200,000
18 Máy Photocopy Bizhub 163 2009 Cái 1 300,000 300,000
19 Máy photocopy Bizhub 210 2006 Cái 2 300,000 600,000
20 Máy photocopy Xerox 2010 2013 Cái 1 300,000 300,000

21 Máy phô tô Minolta và kệ máy
PF 126 2004 Cái 1 300,000 300,000

22 Máy photocopy Toshiba
Estudio 181 2012 Cái 1 300,000 300,000

23 Máy chiếu Panasonic PT-
LB332A+ màn chiếu 100'' 2016 Cái 1 100,000 100,000

24 Máy chiếu Sony 2016 Cái 1 100,000 100,000
25 Máy chiếu Sony VPL-ES3 2006 Cái 1 100,000 100,000
26 Máy chiếu 2016 Cái 1 100,000 100,000
27 Máy Laptop 2013 Cái 1 300,000 300,000
28 Máy Laptop 2012 Cái 4 300,000 1,200,000

29 Máy Laptop Notebook Sony
Vaio 2008 Cái 1 300,000 300,000

30 Máy Laptop HP Probook 2011 Cái 1 300,000 300,000

31 Máy laptop HP Probook 440G3 2016 Cái 1 300,000 300,000

32 Máy laptop Pavilion 2012 Cái 1 300,000 300,000
33 Máy Laptop Dell 2012 Cái 1 300,000 300,000
34 Máy chủ Intel X3210 2009 Cái 3 300,000 900,000



35 Máy vi tính IBM thinkcenter 2005 Cái 1 100,000 100,000
36 Máy vi tính Samsung 2009 Cái 1 100,000 100,000

37 Máy vi tính Compag CQ3212 2010 Cái 1 100,000 100,000

38 Máy vi tính Compag CQ3614L 2011 Cái 1 100,000 100,000

39 Máy vi tính HP E7500 2010 Cái 1 100,000 100,000
40 Máy vi tính HP Pavilion 2014 Cái 7 100,000 700,000
41 Máy vi tính HP 2010 Cái 1 100,000 100,000
42 Máy vi tính HP 2014 Cái 1 100,000 100,000
43 Máy vi tính bộ HP 2014 Cái 1 100,000 100,000

44 Máy vi tính để bàn HP Pro
400G3 2016 Cái 1 100,000 100,000

45 Máy vi tính để bàn HP Pro
400G 2014 Cái 1 100,000 100,000

46 Máy vi tính để bàn HP Pro
4002 2015 Cái 1 100,000 100,000

47 Máy vi tính HP Pro 3330 2012 Cái 12 100,000 1,200,000
48 Máy vi tính HP Pro 3330 2013 Cái 18 100,000 1,800,000
49 Máy vi tính Dell 760 2009 Cái 1 100,000 100,000
50 Máy vi tính Dell 2011 Cái 2 100,000 200,000

51 Máy vi tính để bàn Dell
Optiplex 3020MT 2015 Cái 16 100,000 1,600,000

52 Máy vi tính để bàn Fujitsu
Esprimo D556/E85+ 2017 Cái 11 100,000 1,100,000

53 Máy lạnh Panasonic
KC18KKH 2011 Cái 1 200,000 200,000

54 Máy điều hoà Carier 2003 Cái 1 200,000 200,000
55 Máy điều hòa nhiệt độ 2008 Cái 1 200,000 200,000
56 Bàn họp Oval 1999 Cái 1 200,000 200,000
57 Bàn họp Oval 2000 Cái 1 200,000 200,000

58 Máy phát điện

Tại thời điểm thẩm
định giá, máy phát
điện để ngoài trời,
bề mặt ngoài rỉ sét

nhiều nơi, đã ngưng
hoạt động không sử
dụng được từ năm

2018

2009 Cái 1 20,000,000 20,000,000

Tổng cộng giá trị tài sản thẩm định giá 36,800,000

Ghi chú: Đơn giá bán thanh lý bằng giá trị thẩm định giá tại chứng thư số 0920.1/CT/TVĐN.KH của Công ty cổ phần
 định giá  và tư vấn đầu tư Đà Nẵng

Tại thời điểm thẩm
định giá: các tài sản
này đã hư hỏng, rỉ

sét, mục nát, không
có linh kiện thay thế
nên không thể sửa
chữa tái sử dụng

được, đang lưu kho
chờ thanh lý.
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